
BIỂU THỐNG KÊ KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Công văn số       /UBND-VP ngày 27  tháng  3  năm 2025 của UBND xã Bình Thành) 

STT 
TÊN TẬP THỂ/CÁ NHÂN 

(Ghi rõ chức vụ của cá nhân 

Danh hiệu thi đua/hình 

thức khen thưởng cao 

nhất đã được tặng 

Đánh giá xếp loại hàng năm 

sau khi được khen thưởng 

Danh hiệu thi đua/hình 

thức khen thưởng được 

tặng hàng năm 

I. xã Bình Thành 

Tập thể 

1 

UBND xã Bình Thành 

 Năm 2020: Tập thể Lao 
động xuất sắc. (Quyết 
định số 217/QĐ-UBND 
ngày 22/01/2021 của 
UBND tỉnh) Đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ 
công tác năm 2020.  
- Năm 2023: Tập thể Lao 
động xuất sắc. (Quyết 
định số 110/QĐ-UBND 
ngày 15/01/2024 của 
UBND tỉnh) đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ 
công tác năm 2023.  

- Năm 2020: Hoàn thành xuất 
sắc  nhiệm vụ (QĐ số 217/QĐ-
UBND ngày 22/01/2021 của 
UBND tỉnh Thái Nguyên) 
- Năm 2021: Hoàn thành tốt  
nhiệm vụ (QĐ số 7714/QĐ-
UBND ngày 24/12/2021). 
- Năm 2022:  Hoàn thành tốt  
nhiệm vụ (QĐ số 6520/QĐ-
UBND ngày 27/12/2022 của 
UBND  huyện Định Hoá). 
- Năm 2023:  Hoàn thành xuất 
sắc   nhiệm vụ công tác năm 
(Quyết định số 7146/QĐ-
UBND ngày 25/12/20243của 
UBND huyện). 
- Năm 2024: Hoàn thành tốt  
nhiệm vụ (QĐ số 7787/QĐ-
UBND ngày 16/12/2024 của 
UBND huyện Định Hoá). 

- Năm 2020: Tập thể Lao 
động xuất sắc. (Quyết định 
số 217/QĐ-UBND ngày 
22/01/2021) Đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ 
công tác năm 2020.  
- Năm 2023: Tập thể Lao 
động xuất sắc. (Quyết định 
số 110/QĐ-UBND ngày 
15/01/2024) đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ 
công tác năm 2023.  



Cá nhân 

1 Ma Văn Tâm 

 -Năm 2020: Chiến sỹ thi 
đua cơ sở (QĐ số 6888  
ngày 22 tháng 12 năm 
2020) 

-Năm 2020: Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. 

-Năm 2021: Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ (QĐ số 31-

QĐ/ĐU ngày  01 /12/2021 

của Đảng uỷ xã Bộc Nhiêu). 

-Năm 2022:  Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ (QĐ số 66-

QĐ/ĐU ngày  30/12/2022 của 

Đảng uỷ xã Bộc Nhiêu) 
-Năm 2023: Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ (QĐ số 79 /QĐ-

UBND ngày 13/10/2023 của 

Đảng uỷ xã  Bình Thành).  

-Năm 2024: Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (QĐ số 111-QĐ/ĐU 

ngày 06/11/2024 của Đảng uỷ 

xã Bình Thành. 

 -Năm 2020: Chiến sỹ thi 
đua cơ sở (QĐ số 6888  
ngày 22 tháng 12 năm 
2020) 



2 Ma Khánh Sơn 

 Năm 2023: Bằng khen 
của Bộ Công an (QĐ số 
4739/QĐ-UBND  ngày 
07/7/2023) Đã có thành 
tích xuất sắc trong tác xây 
dựng mô hình, điển hình 
tiên tiến trong phong 
trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số khu 
 vực tây bắc và vùng phụ 
cận,  
giai đoạn 2018- 2023. 

-Năm 2020: Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ (QĐ số 6655/QĐ-
UBND ngày 15/12/2020 của 
UBND huyện). 
-Năm 2021: : Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ((QĐ số 7390/QĐ-
UBND ngày 14/12/2021 của 
UBND huyện. 
-Năm 2022: Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ (QĐ số 6148/QĐ-
UBND ngày 08/12/2022 của 
UBND huyện. 
-Năm 2023: Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ (QĐ số 6289/QĐ-
UBND ngày 30/10/2023 của 
UBND huyện.) 
-năm 2024: Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ(QĐ số 7371/QĐ-
UBND ngày 26/11/2024 của 
UBND huyện.) 

 -Năm 2020: Chiến sỹ thi 
đua cơ sở (QĐ số 6888  
ngày 22 tháng 12 năm 
2020 của UBND huyện) 
-Năm 2021:  Chiến sỹ thi 
đua cơ sở (QĐ số 7712  
ngày 24 tháng 12 năm 
2021 của UBND huyện). 
- Năm 2022: Danh hiệu 
Chiến sỹ thi đua cơ sở (QĐ 
số 7415/QĐ-UBND, ngày 
25/12/2023 của UBND 
huyện) 
-Năm 2023: Chiến sỹ thi 
đua cơ sở (QĐ số 7415  
ngày 25 tháng 12 năm 
2023 của UBND huyện) 



3       Dương Văn Hùng 

- Năm 2024: Danh hiệu 
Chiến sỹ thi đua cơ sở 
(QĐ số 7969/QĐ-UBND, 
ngày 27/12/2024 của CT 
UBND huyện Định Hóa) 

 
-Năm 2021: Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  (Quyết định số 27 
ngày 03/12/2021 của Đảng ủy 
xã Bình Thành; 
-Năm 2022 Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  (Quyết định số 61 
ngày 30/11/2022 của Đảng ủy 
xã Bình Thành; 
-Năm 2023: Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  (Quyết định số 79 
ngày 13/10/2023 của Đảng ủy 
xã Bình Thành; 
-Năm 2024: Hoàn thành Xuất 
sắc nhiệm vụ  (Quyết định số 
111 ngày 06/11/2024 của 
Đảng ủy xã Bình Thành; 

- Năm 2024: Danh hiệu 
Chiến sỹ thi đua cơ sở (QĐ 
số 7969/QĐ-UBND, ngày 
27/12/2024 của CT UBND 
huyện Định Hóa) 



4       Nịnh Lệ Thúy 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
'- Bằng khen của Trung 
Ương Hội LHPN Việt Nam 
đã có thành tích xuất sắc 
trong thực hiện nhiệm vụ 
công tác Hội và phong 
trào thi đua năm 2023 
theo Quyết định số 
3895/QĐ-ĐCT ngày 
30/05/2024 của Đoàn 
Chủ tịch TW Hội LHPN 
Việt Nam. 

                                                                                                                                                                                                                                                     
Năm 2021: Hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ (QĐ số 465/QĐ-
UBND, ngày 06/12/2021) 
 
- Năm 2022: Hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ (QĐ số 229/QĐ-
UBND, ngày 29/11/2022) 
 
- Năm 2023: Hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ (QĐ số 229/QĐ-
UBND, ngày 17/10/2023) 
 
- Năm 2024: Hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ (QĐ số 255/QĐ-
UBND, ngày 11/11/2024) 

- Năm 2023: Danh hiệu 

Chiến sỹ thi đua cơ sở (QĐ 

số 6519/QĐ-UBND, ngày 

27/12/2022 của CT UBND 

huyện Định Hóa) 

 

- Năm 2024: Danh hiệu 

Chiến sỹ thi đua cơ sở (QĐ 

số 7969/QĐ-UBND, ngày 

27/12/2024 của CT UBND 

huyện Định Hóa) 



5 Mạc Thị Lan 

Danh hiệu Chiến sỹ thi 
đua cơ sở năm 2024  (QĐ 
số 7969/QĐ-UBND, ngày 
27/12/2024 của Chủ tịch  
UBND huyện Định Hóa) 

 Năm 2020: Hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ (QĐ số 363/QĐ-
UBND ngày 09/12/2020 của 
UBND xã Bình Thành) 
- Năm 2021: Hoàn thành tổt 
nhiệm vụ (QĐ số 465/QĐ-
UBND, ngày 06/12/2021 của 
UBND xã Bình Thành) 
- Năm 2022: Hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ (QĐ số 229/QĐ-
UBND, ngày 29/11/2022 của 
UBND xã Bình Thành) 
- Năm 2023: HT tốt nhiệm vụ 
 (QĐ số 229/QĐ-UBND, ngày 
17/10/2023 của UBND xã 
Bình Thành) 
- Năm 2024: Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ (QĐ số 255/QĐ-
UBND, ngày 11/11/2024 của 
UBND xã) 

Năm 2024: Danh hiệu 
Chiến 
 sỹ thi đua cơ sở  
(QĐ số 7969/QĐ-UBND,  
ngày 27/12/2024 của  
UBND huyện) 



6 Nguyễn Thị Dung 

-Năm 2024: Bằng khen 

của  

Chủ tịch UBND tỉnh (QĐ 

số110/QĐ-UBND, 

 ngày 15/01/2024 

- Năm 2020: Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ (QĐ số 363/QĐ-
UBND ngày 09/12/2020 của 
UBND xã Bình Thành. 
- Năm 2021: Hoàn thành tổt 
nhiệm vụ (QĐ số 465/QĐ-
UBND, ngày 06/12/2021) 
- Năm 2022: HTXS nhiệm vụ 
(QĐ số 229/QĐ-UBND, ngày 
29/11/2022 của UBND xã) 
- Năm 2023: HTXS nhiệm vụ 
(QĐ số 229/QĐ-UBND, ngày 
17/10/2023 của UBND xã) 
- Năm 2024: HTXS nhiệm vụ 
(QĐ số 255/QĐ-UBND, ngày 
11/11/2024 của UBND xã) 

- Năm 2020: Danh hiệu Lao 
động tiên tiến (QĐ số 
365/QĐ-UBND, ngày 
14/12/2020 của CT UBND 
xã Bình Thành)  
- Năm 2021: Danh hiệu 
Chiến sỹ thi đua cơ sở (QĐ 
số 772/QĐ-UBND, ngày 
24/12/2021 của  UBND 
huyện)  
- Năm 2022: Danh hiệu 
Chiến sỹ thi đua cơ sở (QĐ 
số 7415/QĐ-UBND, ngày 
25/12/2023 của CT UBND 
huyện) 
- Năm 2023: Danh hiệu 
Chiến sỹ thi đua cơ sở (QĐ 
số 6519/QĐ-UBND, ngày 
27/12/2022 của CT UBND 
huyện) 
- Năm 2024: Bằng khen 
của  
Chủ tịch UBND tỉnh (QĐ 
số110/QĐ-UBND, 
 ngày 15/01/2024); Danh 
hiệu Chiến 
 sỹ thi đua cơ sở (QĐ số 
7969/QĐ-UBND, ngày 
27/12/2024 của CT UBND 
huyện) 



7 Ma Khánh Tuân 

Năm 2022: Danh hiệu 
Chiến sỹ thi đua cơ sở 
(QĐ số 7415/QĐ-UBND, 
ngày 25/12/2023 
 của Chủ tịch UBND 
huyện) 

- Năm 2020: Hoàn thành tốt 

 nhiệm vụ (QĐ số 363/QĐ-

UBND ngày 09/12/2020 của 

UBND xã) 

- Năm 2021: Hoàn thành tổt 

nhiệm vụ (QĐ số 465/QĐ-

UBND,  ngày 06/12/2021 của 

UBND xã ) 

- Năm 2022: HTXS nhiệm vụ 

(QĐ số 229/QĐ-UBND, ngày 

29/11/2022 của UBND xã) 

- Năm 2023: HTXS nhiệm vụ 

(QĐ số 229/QĐ-UBND, ngày 

17/10/2023 của UBND xã) 

- Năm 2024: Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (QĐ số 255/QĐ-

UBND, ngày 11/11/2024 của 

UBND xã)  

Năm 2022: Danh hiệu 

Chiến sỹ thi đua cơ sở (QĐ 

số 7415/QĐ-UBND, ngày 

25/12/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện) 



8 La Thị Quỳnh 

-Năm 2020: Chiến sỹ thi 
đua cơ sở  
(QĐ số 6888  ngày 
22/12/2020 
 của UBND huyện) 

 Năm 2020: Hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ (QĐ số 363/QĐ-
UBND ngày 09/12/2020 của 
UBND xã Bình Thành) 
- Năm 2021: Hoàn thành tổt 
nhiệm vụ (QĐ số 465/QĐ-
UBND, ngày 06/12/2021 của 
UBND xã Bình Thành) 
- Năm 2022: HTXS nhiệm vụ 
(QĐ số 229/QĐ-UBND, ngày 
29/11/2022 của UBND xã 
Bình Thành) 
- Năm 2023: HT tốt nhiệm vụ 
 (QĐ số 229/QĐ-UBND, ngày 
17/10/2023 của UBND xã 
Bình Thành) 
- Năm 2024: HT tốt nhiệm vụ 
(QĐ số 255/QĐ-UBND, ngày 
11/11/2024) 

-Năm 2020: Chiến sỹ thi 
đua cơ sở (QĐ số 6888  
ngày 22 tháng 12 năm 
2020 của UBND huyện) 



9 Nguyễn Trọng Hiếu 

Năm 2022: Danh hiệu 
Chiến sỹ thi  
đua cơ sở (QĐ số 
7415/QĐ-UBND,  
ngày 25/12/2023 của Chủ 
tịch UBND huyện) 

- Năm 2020: Hoàn thành tốt 
 nhiệm vụ (QĐ số 181/QĐ-
UBND ngày 06/12/2020 của 
UBND xã Trung Hội) 
- Năm 2021: Hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ (QĐ số 456/QĐ-
UBND,  ngày 06/12/2021 của 
UBND xã Bình Thành) 
- Năm 2022: HTXS nhiệm vụ 
(QĐ số 229/QĐ-UBND, ngày 
29/11/2022 của UBND xã 
Bình Thành) 
- Năm 2023: HT tốt nhiệm vụ 
(QĐ số 229/QĐ-UBND, ngày 
17/10/2023 của UBND xã 
Bình Thành) 
- Năm 2024: Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ (QĐ số 699/QĐ-
GPMT, ngày 10/11/2024 của 
Ban bồi thường GPMB huyện 
Định Hoá. 

Năm 2022: Danh hiệu 
Chiến sỹ thi  
đua cơ sở (QĐ số 
7415/QĐ-UBND,  
ngày 25/12/2023 của Chủ 
tịch UBND huyện) 
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